Họ và tên: …………………………………………………Lớp:……………………
PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 21 LỚP 1
MÔN: TOÁN
Bài 1: Đặt tính rồi tính
15 – 4		16 – 3		18 – 8		17 + 2 	19 + 0		15 + 3
……..		……..		……..	……..	……..	……..
……..		……..		……..	……..	……..	……..
……..		……..		……..	……..	……..	……..

Bài 2: Tính
10 + 1 + 7 = …….		11 + 2 + 0 = …….	13 + 1 + 3 = …….
14 – 4 + 2 = …….		12 + 4 – 6 = …….	10 + 8 – 8 = …….

Bài 3: Số ?
	    + 4		      - 3			        - 3		- 114
15555

17
10

               + 8		      - 8					        - 7		+ 5


Bài 4: Viết phép tính thích hợp vào ô trống
a)  Đàn vịt có		: 17 con			b)  Nam có		: 12 viên bi
     Đã lên bờ		:   7 con			     Nam mua thêm	:   4 viên bi
[bookmark: _GoBack]     Dưới ao còn	: … con vịt                   Nam có:…viên bi?                            
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Bài 5: Có ... con chim đậu trên cành, 
          có thêm ... con chim bay đến. 
Hỏi .....................................................
............................................................?
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